
 

Danh sách 

CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC  

THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN  

“AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày     /12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 
  

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1.  Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk  

2.  Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII  

3.  Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk  

4.  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk  

5.  Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk  

6.  Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk  

7.  Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk  

8.  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk  

9.  Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đắk Lắk  

10.  Công ty Bảo hiểm Bưu điện Khu vực Tây nguyên  

11.  Ngân hàng Hợp tác xã - Chi nhánh Đắk Lắk  

12.  Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk  

13.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk  

14.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk  

15.  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk  

16.  Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đắk Lắk  

17.  Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk  

18.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk  

19.  Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê  

20.  Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk  

21.  Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông  

22.  Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Buôn Hồ  

23.  Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đắk Lắk  
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24.  Công ty CP Thép ASEAN  

25.  Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk  

26.  Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk  

27.  Công ty TNHH MTV Xăng dầu Nam Tây Nguyên  

28.  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung  

29.  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk  

30.  Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk   

31.  Xí nghiệp dịch vụ điện lực Đắk Lắk  

32.  Truyền tải điện Đắk Lắk  

33.  Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên  

34.  Công ty Cổ phần TM Bia Sài Gòn Tây Nguyên  

35.  Công ty điện lực Đắk Lắk  

36.  Công ty thủy điện Buôn Kuốp  

37.  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên  

38.  Quỹ Đầu tư Phát triển Đắk Lắk  

39.  Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk  

40.  Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk  

41.  Ban QLDA ĐTXD CT DD và công nghiệp tỉnh  

42.  Ban QLDA ĐTXD CT GT và nông thôn tỉnh  

43.  Ban QLDA ĐT XD TP Buôn Ma Thuột  

44.  Hợp tác xã Quyết Thắng  

45.  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

46.  Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8  

47.  Công ty TNHH MTV QLCT Thuỷ lợi Đắk Lắk  

48.  Công ty Cổ phần lương thực vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk  

49.  Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên  

50.  Công ty Cổ phần Ong Mật Đắk Lắk  

51.  Cơ quan Thú y vùng V  
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52.  Công ty Công phần Cao su Đắk Lắk  

53.  Công ty TNHH  MTV Cao su Ea H’leo  

54.  Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk  

55.  Chi cục Kiểm Lâm Vùng IV  

56.  Vườn Quốc Gia Yok Đôn  

57.  Chi nhánh công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk  

58.  Mục tiêu Cảng hàng không  

59.  Sở Tài Nguyên và Môi trường  

60.  Vườn Quốc gia Chư Yang Sin  

61.  Ban QLDA khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô  

62.  Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk  

63.  Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam  

64.  Khách sạn Mường Thanh LUXURY Buôn Ma Thuột  

65.  Công ty Cổ phần du lịch Đắk Lắk  

66.  Công ty TNHH Lữ hành Cao Nguyên Việt Nam  

67.  Công ty TNHH Đầu tư du lịch và thương mại Đam San  

68.  Chi nhánh Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk - Khách sạn Đakruco  

69.  Công ty CP Du lịch Hai Bà Trưng  

70.  
Công ty Cổ phần du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietrevel Chi nhánh 

Đắk Lắk 

 

71.  Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Khám phá Tây Nguyên  

72.  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist - Chi nhánh Đắk Lắk  

73.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk  

74.  Thanh tra tỉnh Đắk Lắk  

75.  Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk  

76.  Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk  

77.  Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk  

78.  Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk  

79.  Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk  
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80.  Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk  

81.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk  

82.  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk  

83.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk  

84.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk  

85.  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk  

86.  Bưu điện tỉnh Đắk Lắk  

87.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk  

88.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk  

89.  Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk  

90.  Tỉnh đoàn Đắk Lắk  

91.  Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk  

92.  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk  

93.  Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk  

94.  Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên   

95.  Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên   

96.  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên   

97.  Vụ Địa phương II (thuộc Ủy ban Dân tộc)  

98.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk  

99.  Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên  

100.  Ban truyền hình tiếng dân tộc THVN - Văn phòng thường trú tại Đắk Lắk  

101.  Đài Phát sóng khu vực Tây Nguyên  

102.  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk  

103.  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk  

104.  Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk  

105.  Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk  

106.  Bảo tàng Đắk Lắk  

107.  Trung tâm Văn hóa tỉnh Đẳk Lắk  
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108.  Thư viện tỉnh Đắk Lắk  

109.  Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk  

110.  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk  

111.  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk  

112.  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk  

113.  Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên  

114.  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk  

115.  Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk  

116.  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk  

117.  Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk  

118.  Trường Đại học Tây Nguyên   

119.  Trường Đại học Buôn Ma Thuột  

120.  Trường Đại học Đông Á cơ sở Đắk Lắk  

121.  Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk  

122.  Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên  

123.  Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk  

124.  Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên  

125.  Trường Trung cấp Trường Sơn  

126.  Trường Trung cấp Tây Nguyên  

127.  Trường Trung cấp Đắk Lắk  

128.  Trường THCS và THPT Đông Du  

129.  Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt  

130.  Trường Tiểu học, THCS, THPT Victory  

131.  Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh  

132.  Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên  

133.  Bệnh viện Mắt Tây Nguyên  

134.  Bệnh viên Nhi Đức Tâm  

135.  Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk  
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136.  Công ty Cổ phẩn du lịch công đoàn Ban Mê  

137.  Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk  

138.  Doanh nghiệp Viễn thông Đắk Lắk  

139.  Doanh nghiệp MobiFone tỉnh Đắk Lắk  

140.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk  

141.  Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk  

142.  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Lắk  

143.  Công ty CODUPHA Tây Nguyên  

144.  Trường Cao đẳng kỹ thuật  

145.  Trường Cao đẳng FPT  

146.  Trường Trung cấp Bình Minh  

147.  Trường Đại học Luật Hà Nội, Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk  

Tổng số: 147 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự” năm 2022./. 
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